Phụ lục I
GIỚI HẠN LIỀU ĐỐI VỚI CHIẾU XẠ NGHỀ NGHIỆP 
VÀ CHIẾU XẠ CÔNG CHÚNG
(Kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)

1. Giới hạn liều nghề nghiệp 
Đối với nhân viên bức xạ trên 18 tuổi:
1.1. Liều hiệu dụng là 20 mSv trong một năm, được lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau (100 mSv trong 5 năm) và không quá 50 mSv trong một năm đơn lẻ bất kỳ.
1.2. Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mắt là 20 mSv trong một năm, được lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau (100 mSv trong 5 năm) và không quá 50 mSv trong một năm đơn lẻ bất kỳ.
1.3. Liều tương đương đối với chân, tay hoặc da là 500 mSv trong một năm.
2. Giới hạn liều công chúng 
2.1. Liều hiệu dụng là 1 mSv trong một năm. Trong những trường hợp đặc biệt, có thể áp dụng giá trị cao hơn nhưng liều hiệu dụng trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau không được vượt quá 1 mSv/năm.
2.2. Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mắt là 15 mSv trong một năm.
2.3. Liều tương đương đối với da là 50 mSv trong một năm.










Phụ lục II
DANH MỤC THIẾT BỊ BỨC XẠ PHẢI KIỂM ĐỊNH
 VÀ TẦN XUẤT KIỂM ĐỊNH
(Kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP 
[bookmark: _GoBack]ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)

	STT
	Tên thiết bị
	Tần xuất kiểm định

	I
	Thiết bị bức xạ dùng trong chẩn đoán hình ảnh
	

	1
	Thiết X-quang chẩn đoán thông thường
	2 năm/lần

	2
	Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (Thiết bị dùng trong chụp mạch, can thiệp, soi chiếu, thiết bị X-quang trong tán sỏi)
	1 năm/lần

	3
	Thiết bị X-quang dùng trong chụp vú (Mammography)
	2 năm/lần

	4
	Thiết bị X-quang di động
	2 năm/lần

	5
	Thiết bị X-quang răng 
	2 năm/lần

	6
	Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT)
	1 năm/lần

	7
	Thiết bị X-quang đo mật độ xương (DXA)
	2 năm/lần

	8
	Thiết bị CT tích hợp SPECT (SPECT/CT)
	1 năm/lần

	9
	Thiết bị CT tích hợp PET (PET/CT)
	1 năm/lần

	II
	Thiết bị dùng trong xạ trị
	

	1
	Thiết bị dùng nguồn Co-60
	1 năm/lần

	2
	Thiết bị gia tốc tuyến tính (LINAC)
	1 năm/lần

	3
	Thiết bị dùng chùm tia ion, proton
	1 năm/lần

	4
	Thiết bị phẫu thuật bằng tia gamma (Gamma Knife), CyberKnife
	1 năm/lần

	5
	Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa
	1 năm/lần






